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I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực 

a. Nhận thức khoa học tự nhiên

- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).

- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.

- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi hướng chuyển động.

- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm biến dạng vật.

- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

- Lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.

- Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.

- Nêu được lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.

- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.

- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.

- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

- Nêu được khái niệm về khối lượng (số đo lượng chất của một vật).

- Nêu được khái niệm lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng).

- Nêu được khái niệm trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của trái đất tác dụng lên vật).
b. Tìm hiểu tự nhiên

- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.

- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

- Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
 - Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.
- Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
 - Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí).
- Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.
2. Về phẩm chất:
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó đọc SGK và các tài liệu  và  thực hiện các nhiệm vụ cá nhân để giải quyết các vấn đề trong bài kiểm tra

- Trung thực khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, báo cáo kết quả.
II. YÊU CẦU

1. Giáo viên: chuẩn bị đề kiểm tra.
2. Học sinh:bút, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH
	Tiết
	Hoạt động
	Tên bài kiểm tra
	Phương pháp

đánh giá
	Công cụ đánh giá

	1
	45 phút
	Kiểm tra giữa kì II

	Kiểm tra viết
	Bài kiểm tra
(TN+TL)

	2
	15 phút/45 phút
	Kiểm tra giữa kì II

	Kiểm tra viết
	Bài kiểm tra
(TN+TL)

	
	30 phút
	Chữa bài kiểm tra
	
	


1. Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì II. Gồm chủ đề: Đa dạng thế giới sống (từ bài Vai trò của thực vật trong đời sống và tự nhiên đến bài Động vật có xương sống) và Lực (từ bài Lực và sự tác dụng của lực đến bài Lực hấp dẫn) 

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

 + Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm;

+ Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0 điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm). Mỗi ý = 0,5 điểm
· Khung ma trận:
	Chủ đề
	 
	MỨC ĐỘ
	Tổng số ý tự luận/ Số câu TN
(Số yêu cầu cần đạt) 
	Điểm số

	
	 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	
	 
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	
	
	

	1
	Số tiết
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Đa dạng thế giới sống
	13
	1
	6
	2
	2
	2
	 
	1
	 
	6
	8
	5.00

	2. Lực 
	14
	1
	6
	2
	2
	2
	 
	1
	 
	6
	8
	5.00

	Số câu TN/ Số ý TL
	 
	2
	12
	4
	4
	4
	0
	2
	0
	12
	16
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	 
	1
	3
	2
	1
	2
	0
	1
	0
	6
	4
	10.0

	Tổng số điểm
	 
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


2. Bản đặc tả.

	Nội dung và đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL (Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL (Câu)
	TN (Câu)

	1. Chủ đề:. Đa dạng thế giới sống (13 tiết)
	6
	8
	
	

	- Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên.

-TH phân chia các nhóm thực vật

-Đa dạng động vật không xương sống

-Đa dạng động vật có xương sống


	Nhận biết
	· Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...).
	
	1
	
	C10

	
	
	· Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

· Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

· Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	1


	1

1

1
	C21a
	C16

C11

C12

	
	Thông hiểu
	· Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
	
	1
	
	C9

	
	
	· Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
	2
	1
	C22a,C23a
	C13

	
	Vận dụng
	- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.

 - Phân loại được các nhóm động vật  
	2
	1

1
	C21b,
C23b
	C14

C15

	
	Vận dụng cao
	· Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên.
	1
	
	C22b
	

	2. Chủ đề: Lực ( 13 tiết)
	6
	8
	4
	8

	– Lực và tác dụng của lực

– Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

– Lực ma sát

– Lực hấp dẫn


	Nhận biết
	· Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

· Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ.

· Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi hướng chuyển động.

· Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm biến dạng vật.
	
	1

1
	
	C1

C2

	
	
	· Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

· Lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.

· Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

· Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
	
	1

1
	
	C3

C4

	
	
	· Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.

· Nêu được lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

· Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.

· Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.

· Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.

· Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
	1

	1


	C19
	C6

	
	· 
	· Nêu được khái niệm lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng).
	
	1
	
	C5

	
	Thông hiểu
	· Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

· Độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng củ vật treo

- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).
	2
	1

1
	C17a,b
	C7

C8

	
	  Vận dụng
	- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	2
	
	C18a,b
	

	
	Vận dụng cao
	- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí).
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.
	1
	
	C20
	


3. Đề kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: KHTN 6
Thời gian làm bài : 60 phút
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu chỉ nội dung đúng:
Câu 1.  Lực tác dụng của đầu máy xe lửa lên các toa xe là 

 A. Lực kéo

 B. Lực đẩy

 C. Lực hấp dẫn

 D. Lực không tiếp xúc

Câu 2: Khi một quả bóng đập xuống sân bóng thì sân bóng tác dụng lực lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?
A.Chỉ làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

B.Chỉ làm biến dạng quả bóng.

C.Vừa làm biến dạng quả bóng, vừa làm thay đổi chuyển động của nó.

D.Làm biến dạng và cũng không làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 3: Lực tiếp xúc là 
A.Lực hút của Trái Đất tác dụng lên quả táo trên cây
B. Lực của chân người tác dụng lên đĩa cân khi kiểm tra sức khỏe.

C.Lực hút giữa hai thanh nam châm khi đặt các cực khác tên gần nhau.
D. Lực hút giữa Mặt Trời và Trái Đất. 
Câu 4: Trường hợp xảy ra lực không tiếp xúc là

A. lực đẩy của tay người lên cánh cửa sổ khi mở cửa

B. lực của chân người tác dụng lên bậc thang khi đi bộ

C. lực hút của Trái Đất tác dụng lên máy bay

D. lực của gió tác dụng lên cánh diều

Câu 5: Trọng lực là 

A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất

B. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.

C. lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

D. lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.

Câu 6: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây ?

A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.

B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.

C. Ma sát giữa má phanh với vành xe.

D. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.

Câu 7: Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo giãn ra như hình vẽ. Hãy so sánh khối lượng m1, m2, m3.
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A. m1 > m2 > m3.

B. m2 > m1 > m3.

C. m1 < m2 < m3. 

D. m1 = m2 = m3.

Câu 8: Trên vỏ hộp sữa có ghi: “khối lượng tịnh 900 g”, số đó cho biết ?

A. Thể tích của hộp sữa

B. Khối lượng của hộp sữa

C. Trọng lượng của lượng sữa chứa trong hộp       

D. Khối lượng của lượng sữa chứa trong hộp
Câu 9: Cây nào dưới đây có hạt nhưng không có quả?

          A. Cây chuối.                                                 B. Cây ngô.

          C. Cây thông.                                                D. Cây mía.
Câu 10: Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò điều hòa khí hậu của thực vật?

A. Giảm thiểu thiên tai nhờ khả năng cản bớt ánh sáng, gió và vận tốc dòng chảy.

B. Làm dịu mát môi trường xung quanh thông qua việc thải ra hơi nước.

C. Cân bằng hàm lượng khí oxygen và khí carbon dioxide trong bầu khí quyển nhờ quá trình quang hợp.

D. Làm tăng tốc độ nhiệt độ, tăng tốc độ gió, giảm lượng mưa.

Câu 11: Thủy tức có hình dạng là

A. Hình trụ dài.                                                       B. Hình cầu.

C. Hình đĩa.                                                             D. Hình vuông.

Câu 12: Đại diện nào dưới đây thuộc lớp Bò sát? 

A. Cá cóc bụng hoa.                                               B. Cá ngựa.

C. Cá sấu.                                                               D. Cá heo.

Câu 13: Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật có xương sống?

A. Thân mềm.                                                        B. Chim.

C. Chân khớp.                                                       D.Ruột khoang.

Câu 14: Cá voi được xếp vào lớp Thú là vì chúng 

A. Sống dưới nước hô hấp bằng mang.

B. Da luôn ẩm ướt, thở bằng phổi.

C. Có lông mao bao phủ, đẻ trứng.

D. Đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.

Câu 15: Cho các cây sau: (1) Cần tây, (2) Sầu riêng, (3) Thông, (4) Dương xỉ, (5) Bí ngô. Những cây thuộc nhóm thực vật Hạt kín là

A. (1), (3), (5).           B. (2), (4), (5).              C. (1), (2), (5).              D. (2), (3), (4).

Câu 16: Nhóm động vật gây hại cho con người là 

A. Ruồi, muối, bọ gậy, gián.
                                             B. Ốc sên, giun đất, ruồi .

C. Mèo, muỗi, châu chấu.
                                             D. Lợn, hổ, voi.
II. TỰ LUẬN
Câu 17 : (1,0 điểm)
a. Độ lớn lực kéo khối gỗ ở hình 35.3 là 3N. 

b. Hãy biểu diễn  lực đó trên hình vẽ
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Câu 18 ( 1 điểm): Tìm 1 ví dụ có lợi và 1 ví dụ có hại trong cuộc sống xung quanh em đối với:

a) Lực ma sát nghỉ.

b) Lực ma sát trượt

Câu 19 (0,5 điểm): Hãy lấy 2 ví dụ về ma sát giúp thúc đẩy chuyển động trong đời sống? 

Câu 20 (0,5 điểm): Trước một chiếc cầu có biển báo như hình 29.2. Theo em, nếu không làm đúng như biển báo thì gây hại cho cầu như thế nào?
                                                    [image: image2.png]Hinh 29.2. Bién canh bao vé khéi luong
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Câu 21: (1,0 điểm)
    a. Kể tên một số động vật ngành Chân khớp mà em biết? 

    b. Nêu một số biện pháp chống sâu bọ có hại nhưng an toàn cho môi trường ở địa phương em?
Câu 22: (1,0 điểm)
    a. Nêu các đặc điểm giúp em nhận biết cá và kể tên một số loài cá mà em biết?
    b. Giải thích tại sao một số động vật có xương sống thuộc lớp Bò sát, lớp Chim và lớp Thú là bạn của nhà nông. Cho ví dụ minh họa?
Câu 23: (1,0 điểm)

a. Đặc điểm cơ bản để phân biệt ngành Động vật không xương sống và ngành Động vật có xương sống?
b. Cho ví dụ cụ thể về ngành động vật không xương sống và ngành động vật có xương sống?

4. Hướng dẫn chấm và biểu điểm.

I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,25 điểm)
	             Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	C
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	B


II. TỰ LUẬN: 6 điểm

	Câu
	Yêu cầu trả lời
	Điểm

	Câu 17
1 điểm
	a. Độ lớn lực kéo khối gỗ 3N.

b. quy ước mỗi cm chiều dài mũi tên biểu diễn tương ứng với độ lớn là 1N, ta có hình biểu diễn dưới đây:
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	0,5

0,5

	Câu 18
1 điểm
	     a.  Tìm được ví dụ đúng

- Giải thích có lợi , có hại

b) Tìm được ví dụ đúng

- Giải thích có lợi , có hại
	0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 19
0,5 điểm
	Một số ví dụ về ma sát giúp thúc đẩy chuyển động trong đời sống

+ Mặt lốp xe trượt trên mặt đường.

+ Ma sát sinh ra ở các viên bi đệm giữa trục quay và ổ trục.
	0,25

0,25

	Câu 20
0,5 điểm
	- Trước một chiếc cầu có biển báo như hình 29.2 thể hiện cầu chỉ chịu được khối lượng tối đa cho xe đi qua cầu là 10 tấn.

- Nếu không làm đúng như biển báo, xe có khối lượng lớn hơn 10 tấn đi qua cầu sẽ làm cầu bị sập.
	0,25
0,25

	Câu 21
1,0 điểm
	a, Một số động vật ngành Chân khớp là cua, tôm, cào cào, châu chấu, ....

b,

- Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường là phải bảo vệ sâu bọ có ích. Có thể dùng biện pháp cơ giới để diệt sâu bọ hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại

-Ví dụ: Dùng bẫy đèn để bắt các loại sâu rầy hại mùa màng; nuôi ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân.
	0,5

0,25

0,25

	Câu 22
1 điểm
	a. 

- Đặc điểm nhận biết cá: cá sống dưới nước, di chuyển nhờ vây và hô hấp bằng mang. Cá đẻ trứng. Bộ xương cá có thể làm bằng chất sụn hay chất xương.
- Một số loại cá: cá rô phi, cá chép vàng, cá trắm, cá voi, cá trê, cá ngựa,...
b. 

Nhiều loại động vật có xương sống bắt sâu bọ côn trùng gặm nhấm phá hoại cây trồng, gây thất thu cho nhà nông vì thế có thể nói chúng là bạn của nhà nông.

Ví dụ:

Lớp bò sát có thằn lằn bắt côn trùng sâu bọ, rắn bắt chuột.

Lớp Thú có mèo rừng, mèo nhà bắt chuột
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 23
1 điểm
	a,Đặc điểm cơ bản để phân biệt ngành Động vật không xương sống và ngành Động vật có xương sống là
· Ngành động vật không xương sống=>Cơ thể ko có xương

· Ngành động vật có xương sống=>Cơ thể có xương

b, ví dụ
· Ngành động vật không xương sống: chuồn chuồn, gián…

· Ngành động vật có xương sống: cá, ếch, gà, chó…
	0,25
0,25

0,25

0,25


5. Phụ lục (nếu có)

6. Nhận xét:
